
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

STT Họ và tên Trường Quận/Huyện/TP

1 Nguyễn Quỳnh Anh TH Đằng Hải Hải An

2 Nguyễn Thị Minh Thư TH Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân

3 Trần Ngọc Mai TH Chu Văn An Ngô Quyền

4 Lê Thị Thu Thủy TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải

5 Phạm Thị Thu TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân

6 Nguyễn Thị Thu Hiền TH Đồng Minh Vĩnh Bảo

7 Nguyễn Thị Thúy Hạnh TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng

8 Nguyễn Thị Vân Anh TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân

9 Phạm Thị Quỳnh Trâm TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng

10 Cao Thuý An TH Trường Thọ An Lão

11 Trần Thị Phương Thảo TH Thái Phiên Ngô Quyền

12 Đặng Thị Thu Nga TH Chu Văn An Ngô Quyền

13 Lê Thị Linh TH An Đồng An Dương

14 Vũ Thị Sao TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền

15 Lê Quỳnh Mai TH Đại Thắng Tiên Lãng

16 Phạm Kim Dung TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng

17 Đào Thị Thu Trinh TH Kiền Bái Thuỷ Nguyên

18 Phạm Thu Quỳnh TH Kim Đồng Ngô Quyền

19 Nhữ Thị Luyến TH Minh Đức Tiên Lãng

20 Đàm Thị Thùy Linh TH Minh Tân Thuỷ Nguyên

21 Bùi Thị Thắm TH Lại Xuân Thuỷ Nguyên

22 Bùi Thị Hiền TH Gia Đức Thuỷ Nguyên

23 Lưu Thị Phương Linh TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng

24 Ngô Thị Hệ Khiếm thính Hải Phòng

25 Cao Thị Thu Thủy NDT Khiếm thị Hải Phòng

26 Đinh Thị Hoài Oanh TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn

27 Nguyễn Thị Luyên TH Thị Trấn Núi Đối Kiến Thuỵ

28 Đào Thị Dinh TH Quang Trung Ngô Quyền

29 Ngô Thị Nguyệt TH Trường Sơn An Lão

30 Phạm Thị Bích Ngọc TH Đằng Hải Hải An

31 Nguyễn Thị Thanh Mai TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn

32 Nguyễn Thị Cẩm Mi TH Tân Trào Lê Chân

33 Nguyễn Thị Lan Hương TH Nhân Hòa Vĩnh Bảo

34 Nguyễn Thị Ngọc Diệp TH Đằng Lâm Hải An

35 Hoàng Thị Phương Loan TH Núi Đèo Thuỷ Nguyên

36 Nguyễn Thị Tĩnh TH Liên Khê Thuỷ Nguyên

37 Đào Thị Lương TH Tân Dương Thuỷ Nguyên

38 Trần Thị Thoa TH Đại Bản II Hồng Bàng

39 Vũ Thị Thủy TH Thị trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo
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STT Họ và tên Trường Quận/Huyện/TP

40 Vũ Thị Diệu Linh TH Vĩnh Long - Thắng Thủy Vĩnh Bảo

41 Nguyễn Thị Mỹ Linh TH Hải Thành Dương Kinh

42 Lương Lệ Hồng TH Nguyễn Du Kiến An

43 Lưu Thị Diệu Quỳnh TH Quán Trữ Kiến An

44 Lê Thị Ngân Hà TH Trần Hưng Đạo Lê Chân

45 Hà Thị Thuỳ Giang TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng

46 Vũ Thị Minh Hạnh TH Nguyễn Du Ngô Quyền

47 Đặng Thị Hương TH Vĩnh An Vĩnh Bảo

48 Lê Thị như Quỳnh TH Trần Tất Văn An Lão

49 Ngô Thị Kim Phượng TH Tân Tiến An Dương

50 Vũ Thị Hường TH Hoa Động Thuỷ Nguyên

51 Ngô Phương Thảo TH Đằng Lâm Hải An

52 Vũ Thị Huyền Nhung TH Hồng Phong An Dương

53 Nguyễn Thị Mai Hương TH Quốc Tuấn An Lão

54 Đinh Thị Huệ TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền

55 Bùi Thùy Linh TH Cát Bi Hải An

56 Nguyễn Thị Bảo Yến TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải

57 Nguyễn Hà Thu TH Trưng Vương Lê Chân

58 Phạm Thị Vân TH Toàn Thắng -Tiên Thắng Tiên Lãng

59 Bùi Thị Thanh Vân TH Thủy Sơn Thuỷ Nguyên

60 Vũ Đình Vui TH Nam Sơn An Dương

61 Nguyễn Thị Ánh Giang TH Cao Nhân Thuỷ Nguyên

62 Phạm Thị Ngọc Mai TH Phả Lễ Thuỷ Nguyên

63 Lê Thị Thúy Hằng TH Thuận Thiên Kiến Thuỵ

64 Nguyễn Hải Hà TH Đồng Thái An Dương

65 Phạm Thị Minh Khuê TH An Tiến An Lão

66 Nguyễn Thị Ánh Hồng TH Hùng Vương Hồng Bàng

67 Trần Thị Thu Trang TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng

68 Nguyễn Thị Minh Hoài TH Nhân Hòa Vĩnh Bảo

69 Cao Thị Quỳnh Hoa TH&THCS Du Lễ Kiến Thuỵ

70 Đào Thị Huế NDT Khiếm thị HP Hải Phòng

71 Nguyễn Việt Anh TH Trần Thành Ngọ Kiến An

72 Nguyễn Thị Minh Ngọc TH Quang Trung An Lão

73 Vũ Thị Kim Dung TH Võ Thị Sáu Lê Chân

74 Hoàng Thị Hương Huyền TH Kênh Giang Thuỷ Nguyên

75 Hoàng Thị Yến TH An Dương An Dương

76 Nguyễn Thị Vân Hà TH Thị Trấn An Lão An Lão

77 Nguyễn Thị Hương Quỳnh TH Võ Thị Sáu Lê Chân

78 Nguyễn Ngọc Trang TH Hoàng Động Thuỷ Nguyên

79 Bùi Thị Hồng TH Liên Am-Lý Học Vĩnh Bảo

80 Phạm Thị Thanh TH Kiến Quốc Kiến Thuỵ

81 Vũ Thị Nguyệt TH Kiến Thiết Tiên Lãng

82 Phạm Thanh Thư TH Trưng Vương Lê Chân

83 Hoàng Thị Hồng Nhung TH Tự Cường Tiên Lãng

84 Vũ Thị Chi TH Lưu Kiếm Thuỷ Nguyên



STT Họ và tên Trường Quận/Huyện/TP

85 Lê Thị Hằng TH Vĩnh Long-Thắng Thủy Vĩnh Bảo

86 Phạm Thị Lan TH Việt Tiến Vĩnh Bảo

87 Đào Quang Tiến TH Ngũ Phúc Kiến Thuỵ

88 Nguyễn Thị Nga Khiếm thính Hải Phòng

89 Nguyễn Thị Thủy TH An Hòa An Dương

90 Nguyễn Thị Lương TH Thị trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo

91 Phạm Thị Hương TH Tân Viên An Lão

92 Phạm Thị Phúc TH Trung Hà Thuỷ Nguyên

93 Hoàng Thị Huyền Trang TH Thiên Hương Thuỷ Nguyên

94 Nguyễn Thị Thu Hiền TH Kim Đồng Kiến An

95 Bùi Thị Thái Hà TH Lâm Động Thuỷ Nguyên

96 Vũ Thị Là TH Ngũ Đoan Kiến Thuỵ

97 Trần Thị Oanh TH Đông Phương Kiến Thuỵ

98 Phạm Thị Hường TH, THCS Tân Thành Dương Kinh

99 Nguyễn Thu Hà TH Đằng Lâm Hải An

100 Ngô Thị Hồng TH Ngọc Sơn Kiến An

101 Đào Thị Huyền TH Hồng Thái An Dương

102 Vũ Thị Hướng TH Thị trấn Tiên Lãng

103 Phạm Thị Thu Hà TH Đoàn Lập Tiên Lãng

(Danh sách có 103 giáo viên)
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